	BỘ TƯ PHÁP


	Phụ lục 02
TÌNH HÌNH RÀ SOÁT VĂN BẢN TẠI CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ NĂM 2014




(Kèm theo Công văn  số 1424/BTP-KTrVB ngày 04/5/2015 của Bộ Tư pháp)

(Số liệu được tổng hợp theo Biểu số 05c/BTP/KTrVB/RSVB ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi về Bộ Tư pháp)
	STT
	Tên 

Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phải được 
rà soát

	Kết quả rà soát VBQPPL
	Kết quả xử lý
 VBQPPL 
sau rà soát trong kỳ báo cáo
	Kết quả xử lý VBQPPL chưa xử lý xong của các kỳ trước

	
	
	Tổng
 số
	Chia ra
	Còn hiệu lực
	Hết hiệu lực một phần
	Hết hiệu lực toàn bộ
	Tổng 
số
	Chia ra
	Tổng 
số
	Chia ra

	
	
	
	Đã được rà soát
	Chưa được rà soát
	
	
	
	
	Đã xử 
lý 
	Chưa 
xử lý 
	
	Đã xử 
lý 
	Chưa 
xử lý 

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. 
	Bộ Công an
	117
	117
	0
	68
	03
	46
	0
	02
	0
	0
	0
	0

	2. 
	Bộ Quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Bộ Công thương
	998
	998
	0
	630
	70
	298
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. 
	Bộ Giao thông vận tải
	949
	949
	0
	394
	66
	489
	149
	127
	22
	0
	0
	0

	5. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Bộ Nội vụ
	1500
	581
	919
	415
	36
	166
	16
	0
	0
	16
	0
	16

	10. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	42
	42
	0
	42
	0
	0
	42
	34
	08
	14
	14
	0

	11. 
	Bộ Ngoại giao
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12. 
	Bộ Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	438
	438
	0
	402
	03
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	13
	13
	0
	0
	04
	09
	13
	13
	0
	0
	0
	0

	15. 
	Bộ Tư pháp
	602
	602
	0
	254
	36
	312
	96
	29
	67
	0
	0
	0

	16. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	675
	675
	0
	655
	08
	12
	27
	07
	20
	0
	0
	0

	17. 
	Bộ Xây dựng
	293
	293
	0
	
	03
	12
	78
	21
	56
	0
	0
	0

	18. 
	Bộ Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Ngân hàng Nhà nước
	102
	102
	0
	72
	09
	21
	38
	38
	0
	0
	0
	0

	20. 
	Thanh tra Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Ủy ban Dân tộc
	07
	07
	0
	
	01
	03
	04
	04
	0
	0
	0
	0

	22. 
	Văn phòng Chính phủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� Văn bản QPPL phải được rà soát trong năm 2014 bao gồm:


- Văn bản được rà soát trong năm 2014 theo các căn cứ: theo văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát và căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội;


- Văn bản được rà soát bổ sung trong năm 2014 để hệ thống hóa;


- Văn bản được rà soát trong năm 2014 theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn (bao gồm cả rà soát văn bản theo Hiến pháp).


(Lưu ý: Mỗi văn bản chỉ được tính 01 lần).





� Văn bản phải xử lý theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.
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